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I.  SỐ TIỀN BẢO HIỂM 
 
1. Số tiền bảo hiểm là số tiền ñã ñược thỏa thuận giữa Công ty Bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm.  
 
2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu ñối với sản phẩm này là 30 triệu ñồng. 
 
II. PHÍ B ẢO HIỂM 
 
1. Các bảng kèm theo là tỷ lệ phí bảo hiểm năm chuẩn trên 1.000 ñồng số tiền bảo hiểm, phân 

biệt theo tuổi tại thời ñiểm phát hành hợp ñồng của Người ñược bảo hiểm và Bên mua bảo 
hiểm. 

 
2. Bên mua bảo hiểm có thể ñóng phí theo tháng, quý, nửa năm hoặc năm. Mỗi kỳ phí ñóng (P) 

ñược tính dựa trên phí năm như sau :  

P nửa năm    = Pnăm × 0,52 

  P quý   = Pnăm × 0,262 

  P tháng      = Pnăm × 0,088 

 

3. Tỷ lệ chiết khấu phí bảo hiểm  (phần trăm trên số phí ñóng) 
 
Tỷ lệ phí ưu ñãi có thể ñược áp dụng khi lựa chọn số tiền bảo hiểm lớn hay khi ñóng 
phí bảo hiểm cho các kỳ tiếp theo bằng cách chuyển khoản tự ñộng qua ngân hàng như 
sau: 
 
(a) Hợp ñồng có số tiền bảo hiểm lớn: 

Số tiền bảo hiểm 
(triệu ñồng) 

Tỷ lệ chiết khấu 

Từ 80 ñến dưới 120 1,0% 
Từ 120 trở lên 1,5% 

 
(b) Hợp ñồng ñóng phí bằng chuyển khoản 
Nếu số phí ñóng bảo hiểm cho các kỳ tiếp theo ñược chuyển khoản tự ñộng từ tài khoản 
ngân hàng của khách hàng, số phí này sẽ ñược áp dụng giảm phí với chiết khấu 0,5% 
căn cứ theo thỏa thuận ñã ñược chấp thuận và ñang có hiệu lực giữa Công ty và ngân 
hàng. 
Chiết khấu chuyển khỏan cũng ñược áp dụng cho bất kỳ sản phẩm bổ trợ nào kèm theo 
hợp ñồng. 
 

4. Phí bảo hiểm ñược làm tròn ñến hàng nghìn ñồng. 



 
Kế hoạch A  

Tuổi của Người ñược bảo hiểm Tuổi của Bên 
mua bảo hiểm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
19 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
20 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
21 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
22 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
23 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
24 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
25 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
26 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
27 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
28 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
29 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
30 92 101 112 121 132 146 169 192 220 256 308 
31 92 101 112 121 132 148 169 192 220 256 308 
32 92 101 112 121 132 148 169 192 220 256 308 
33 92 101 112 121 132 148 169 192 220 256 308 
34 92 101 112 121 132 148 169 192 220 256 308 
35 93 101 112 121 132 148 169 192 220 256 308 
36 93 101 112 121 132 148 169 195 220 260 312 
37 94 101 112 121 132 148 169 195 226 265 316 
38 94 102 112 121 132 148 169 195 228 267 319 
39 95 102 112 121 132 148 169 195 228 269 323 
40 96 104 112 121 132 148 169 195 228 271 327 
41 96 104 112 121 132 148 169 195 228 271 331 
42 96 104 112 121 132 148 169 195 228 271 333 
43 96 104 112 121 132 148 169 195 228 271 333 
44 96 104 112 121 132 148 169 195 228 271 333 
45 96 104 112 121 132 148 169 195 228 271 333 
46 - 104 112 121 132 148 169 195 228 271 333 
47 - - 112 121 132 148 169 195 228 271 333 
48 - - - 127 139 155 174 195 229 271 333 
49 - - - - 139 155 175 197 229 271 333 
50 - - - - - 155 176 198 229 271 333 
51 - - - - - - 179 202 230 272 333 
52 - - - - - - - 203 232 273 333 
53 - - - - - - - - 234 274 333 
54 - - - - - - - - - 276 333 
55 - - - - - - - - - - 333 

 



 
Kế hoạch B  

Tuổi của Người ñược bảo hiểm Tuổi của 
Bên mua 
bảo hiểm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
19 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
20 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
21 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
22 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
23 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
24 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
25 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
26 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
27 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
28 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
29 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
30 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
31 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
32 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
33 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
34 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
35 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
36 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 336 396 477 
37 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 338 396 477 
38 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 338 399 477 
39 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 338 402 481 
40 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 338 402 485 
41 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 338 404 489 
42 104 112 122 132 145 160 178 198 223 255 291 338 404 493 
43 104 112 123 136 147 160 178 198 223 255 291 338 404 497 
44 104 112 123 136 147 160 178 198 223 255 291 338 404 498 
45 104 112 123 136 147 160 178 198 223 255 291 338 404 498 
46 - 116 127 136 147 161 178 198 223 255 291 338 404 498 
47 - - 127 137 147 161 180 198 223 255 291 338 406 498 
48 - - - 141 150 161 180 198 223 255 291 338 406 498 
49 - - - - 150 163 180 198 223 255 291 338 406 498 
50 - - - - - 164 180 198 223 255 291 338 406 498 
51 - - - - - - 182 200 223 255 291 340 407 498 
52 - - - - - - - 200 225 255 291 340 407 498 
53 - - - - - - - - 225 255 291 340 411 498 
54 - - - - - - - - - 258 293 341 411 498 
55 - - - - - - - - - - 293 341 411 498 

 


